
STT Mã số thuê Tổ chức sử dụng đất Địa điểm đất thuê

Tổng nợ 

đến ngày 

31/10/2017

Cộng 9,029 

1 0100913927
Hợp tác xã công nghiệp Hoàng 

Ngân
 64 Nguyễn Lương bằng 3,657

2
0100113487-

006

Xí nghiệp chế tạo Thiết/bị Tầu 

thuỷ - Chi nhánh công ty 

TNHH một thành viên cơ khí - 

Điện - Điện tử

 Nguyễn Khang 3,534

3 0100405842
Công ty TNHH Thương mại 

Thụy Dương
 Yên sở 1,524

 1. TT Phú Xuyên.  

 2. Tri Thủy. 

 3. TT Phú Minh. 

 4. Phượng Dực 

STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/10/2017

Cộng 57,356 

1
0104778718 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp 

Kỹ Thuật Viễn Thông

Số 13 ngõ 97 phố Khương Trung, 

phường Khương Trung, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

7,086 

2 0500579307
Công ty cổ phần Long Giang 

T.S.Q

LK 6D, Khu ĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà 

Đông, Hà Nội
3,764 

3 0104082737

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HÀ NỘI

Nhà số 18, Villa E, KĐT The Manor, 

Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

3,353 

4 0101401992
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng 369

Số 27D ngõ 53 đường Quan Nhân, 

phường Nhân Chính, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

3,101 

0500430586
Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu vật tư Phú Hà
315

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ ĐĂNG CÔNG KHAI

(Thuế, phí và tiền thuê đất)

II/ Danh sách 141 Doanh nghiệp nợ thuế, phí:

Đơn vị tính: Triệu đồng

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

THÁNG 12 NĂM 2017

I/ Danh sách 04 Doanh nghiệp nợ tiền thuê đất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

4
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/10/2017

5 0500568104

Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ & thương mại 

Hoàng Hà

Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2,651 

6 0100106560

Công Ty Cổ Phần VậT LiệU 

ChịU LửA Viglacera CầU 

ĐuốNg

Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, 

Hà Nội
2,119 

7
0100108247-

005

Xí Nghiệp Xây Dựng Cầu 

Đường 1 - Tổng Công Ty Xây 

Dựng Công Trình Giao Thông 

8 - Ctcp

Số 29, tổ 14, phố Trạm, Phường Long 

Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
2,083 

8 0100102679
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN BIỂN VIỆT

Số 06, Nguyễn Công Hoan, Phường 

Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
2,037 

9 0102834526

CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

TRƯỜNG XUÂN

Số 2, ngõ 53, phố Phạm Tuấn Tài, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

1,449 

10 0101525148
CÔNG TY TNHH TRIỀU 

NHẬT

Số 286 - 288, phố Bà Triệu, Phường 

Lê Đại Hành
1,237 

11 0103242297 Công ty CP cầu quốc tế Đông Á

Tầng 2, số 9, ngách 192/27 ngõ 192 

đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện 

Thanh Trì, TP Hà Nội.

1,206 

12 0106034182

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ ỨNG DỤNG SAO 

VIỆT

Số 74 tổ 5 đường Xuân Phương, 

Phường Phương Canh, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

1,112 

13 0106243436

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ 

VẤN BẤT ĐỘNG SẢN AN 

VIỆT HƯNG

Tầng 5, Tòa nhà Viglacera Đại lộ 

Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

882 

14 0101065733
Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Đồng Phú
Số 2 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ 881 

15 0106034640
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế 

Hà Nội

Số 01A, ngách 94/89, ngõ 94, phố 

Thượng Thanh, Phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

872 

16 0500561405
Công ty Cp tư vấn đầu tư và 

xây dựng Cầu đường Hà Tây

số nhà 147 tổ 3 khu Văn Quán, quận 

Hà Đông, Hà Nội
795 

17 0103817410
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Thương Mại Bảo Quân - 24

Số nhà 38, Lô B, khu 7,2ha, phường 

Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội
731 

18
0103190151-

003

Trung tâm nghiên cứu chính 

sách pháp luật đất đai

9/78 đường Giải Phóng, Phường 

Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
725 

19 0102400790

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ TIN HỌC ITT

Số 10/45 Nguyên Hồng, phường Láng 

Hạ
725 

20 0103267573
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ SƠN

Số 156 đường Khương Đình, Phường 

Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
659 

21 0102291573
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật 

Công Nghệ Việt Nam Atc

Số 37, ngõ 639, phố Hoàng Hoa 

Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba 

Đình, TP Hà Nội

659 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/10/2017

22 0106337973

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC

Số 45 phố Hoa Bằng, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
596 

23 0102041735
Công Ty Cổ Phần Đá Tự Nhiên 

Việt Nam

Phòng 1005, toà nhà 18T2 Trung Hoà 

Nhân Chính, Phường Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

584 

24 0101409247
Công ty cổ phần thương mại và 

xuất nhập khẩu Hoàng Nam

Số 55, ngõ 181, phố Tôn Đức Thắng, 

phường Hàng Bột
559 

25 0103021241
Công ty Cổ phần INCON Việt 

Nam

Tầng 3, Số 559, Đường Kim Mã, 

phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
555 

26 0101523782
Công ty cổ phần tập đoàn y học 

Phúc Lâm

Số 103 Lệnh Cư, phố Khâm Thiên, 

phường Thổ Quan
548 

27 0102741208
Công ty cổ phần đầu tư xây lắp 

và thương mại Cường Thịnh

P416 B3 tập thể Kim Liên, phường 

Kim Liên
546 

28 0102062823
Công ty cổ phần phát triển 

công trình bưu điện

Số 60, ngõ Thổ Quan, phường Thổ 

Quan
540 

29
0100106338-

002

CÔNG TY XÂY DỰNG 

QUỐC TẾ

Cánh B3B Nhà chung cư B3, Làng 

quốc tế Thăng Long, Phường Dịch 

Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

525 

30
0100108247-

022

Xí Nghiệp Xây Dựng Cầu 

Đường 2 - Tổng Công Ty Xây 

Dựng Công Trình Giao Thông 

8 - Ctcp

Số 18, tổ 14, phố Trạm, Phường Long 

Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
515 

31 0101820827
Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Dịch Vụ Hà Anh Hoàng

Phòng 205 H5 Tập thể Thành Công, 

phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
512 

32 0105847851
CÔNG TY TNHH LION VIỆT 

TRUNG

Số 34/135/48 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

499 

33 0104748329
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và TM Hoàng Phát

B46- TT14, khu đô thị Văn Quán, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà 

Nội

499 

34 0104238913

Công Ty Cổ Phần Phát Triển 

Sản Xuất Và Thương Mại Phúc 

Hưng

Khu T1, thôn Đồng Dầu, Xã Dục Tú, 

huyện Đông Anh, TP Hà Nội
472 

35
0301429113-

006

Chi Nhánh Tổng Công Ty  Xây 

Dựng Số 1

Số 45, ngõ 61, ngách 17, phố Phùng 

Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

429 

36 0103013233
Công ty TNHH Thương mại, 

Dịch vụ và Du lịch Daimatsu

Số 50, ngõ 44, phố Phúc Xá, phường 

Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội
427 

37 0101989823 Công ty CP xây dựng Cửu An
Số 15C, ngách 82/186 Vạn Phúc, quận 

Ba Đình, TP Hà Nội
426 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/10/2017

38 0103143017
Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Và Xây Dựng Ngọc Bảo

Số 36, ngách 99/110/85, phố Định 

Công, Phường Định Công, Q. Hoàng 

Mai, HN

395 

39 0105553266

Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và xây dựng nội thất 

Minh Phong

Số 8, ngõ 122/44/21, phố Vĩnh Tuy, 

Phường Vĩnh Tuy
394 

40 0104265882
Công ty CP tư vấn và đầu tư 

xây dựng Hà Nội

Khu Ninh Kiều, TT Chúc Sơn, 

Chương Mỹ, Hà Nội
369 

41
0100108328-

002

Xí Nghiệp Xây Dựng Công 

Trình Giao  Thông

Số 117 phố Đặng Tiến Đông, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà nội
302 

42 0104399156
Công ty CP vật liệu xây dựng 

Hoàng Sa

B46- TT14, khu đô thị Văn Quán, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà 

Nội

282 

43 0102286541
Công ty Cổ phần thương mại & 

Dịch Vụ Quỳnh A

Số 5 dãy A2, Ngõ 126 đường Hoàng 

Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

264 

44 0101515703
Công Ty TNHH Cung Ứng Vật 

Tư Và Kỹ Thuật

Số 2, ngõ 42, đường Nguyễn Đổng 

Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

259 

45 0104032091

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Phát Triển Xây Dựng Hà Nội 

Xanh

P209 nhà C5 TT Nghĩa Tân, đường 

Tô Hiệu, phường Nghĩa Tân, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

251 

46 0105813073
Công Ty TNHH Đầu Tư & 

Thương Mại A.I.N Hà Nội

Tầng 7 tòa nhà charm vit Tower số 

117 Trần Duy Hưng, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

246 

47 5700471490
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Công Nghiệp An Sinh

Số 1, lô 3A, đường Trung Yên 11, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

234 

48 0102761878
CÔNG TY TNHH LUXURY 

DENSHI VIỆT NAM

Số 16A, 16B ngõ 111 đường Quan 

Hoa, tổ 9, phường Quan Hoa, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

233 

49 0102667603
Công ty Cổ phần tư vấn định 

hướng truyền thông INET

Số 129 Phan Văn Trường, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

231 

50 0102754782
Công ty TNHH nghệ thuật 

truyền thông ánh Dương Việt

Số 22A ngõ 337 đường Cầu Giấy,  

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

231 

51 0106856640
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Đầu Tư Thành Công Đ&C

Số 66 ngõ 235 tổ 23 phố yên Hòa,  

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

231 

52 0103110195

Công Ty Cổ Phần  Sản Xuất 

Và Thương Mại Dịch Vụ Ngọc 

Linh

Số 42 Thủ Lệ 2, phường Ngọc Khánh, 

Ba Đình, Hà Nội
231 

53 0106881728
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ HẠ TẦNG SỐ 1

Số 22 C2 đường Đồng Bát, phường 

Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
231 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/10/2017

54 0101881280
Công Ty TNHH C.M.Y.K Viet 

Nam

Số nhà 7B1, ngách 6, ngõ 79, phố 

Dương Quảng Hàm, phường Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

229 

55 0102955633
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ in thiên An Phú

Số 409 tập thể nhà hát nhạc vũ kịch, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

228 

56 0104588259
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN 

TRÚC VINA - PETRO

tầng 10 tòa nhà CT3 - 3 khu đô thị Mễ 

Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

222 

57 0101797462

Công Ty TNHH Xây Dựng Và 

Ứng Dụng Công Nghệ Chống 

Thấm Bách Khoa

Tầng 1, số 14, tổ 57, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
209 

58 0103995452
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Xây Dựng Xuân Trường

Nhà số 5, ngách 14, ngõ 106 đường 

Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

205 

59 0107150992

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU TRƯỜNG 

GIANG

Số nhà 37/2/1, ngõ 44 Đức Giang, 

Phường Thượng Thanh, quận Long 

Biên, TP Hà Nội

190 

60 0104929861

Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại và dịch vụ 

Tiến Minh

Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, 

huyện Đông Anh, TP Hà Nội
179 

61 0106790710

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

ĐỨC HIẾU

Số 53 TT xí nghiệp Gạch Nam Thắng, 

ngõ 43 Phùng Khoang, Phường Trung 

Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

175 

62 0104227855
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Công Trình An Phát

Số nhà 25, ngách 14, đường Trần 

Điềng, Phường Định Công, Q. Hoàng 

Mai, HN

168 

63 0106364825
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và 

Xây Dựng Điện Duy Bách

Cụm 8 xã Tân Lập, h. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội
163 

64 0101723372
Công ty TNHH nền móng và 

xây dựng Nam Việt Long

Số 4 tổ 5 đường Hồng Hà, phường 

Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà 

Nội

159 

65 0106136794
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và 

Thương Mại Dầu Khí Đức Chi

Thôn Hoa Vôi, Thị trấn Quốc Oai, 

Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.
156 

66 0107564305

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI CƯỜNG 

PHONG

Số 266C,đường Kim Ngưu, Phường 

Quỳnh Mai
145 

67 0101911016
Công ty TNHH xây dựng nền 

móng Toda
28/195 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1 131 

68 0105804978
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Tư Vấn Kiến Trúc Nhà Đẹp

Số 18, ngách 59/25 đường Lê Đức 

Thọ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

131 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/10/2017

69 0106321388
Công Ty TNHH Thương Mại 

Vật Liệu Xây Dựng Đông Đô

Tổ 3, Thôn Cam, xã Cổ Bi, Gia Lâm, 

HN
129 

70 0107469330

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ XÂY 

DỰNG ANH ĐỨC

Số 6, ngách 83/58 Triều Khúc, Xã 

Tân Triều, Thanh trì TP Hà Nội.
115 

71 0104843533

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu 

Tư Xây Dựng & Thương Mại 

Bắc Hà

Số 54B, Hà Huy Tập, TT Yên Viên, 

Gia Lâm, HN
114 

72 0104127794
Công Ty TNHH Kinh Doanh 

Và Thương Mại Kim Ngân

Số 8, ngõ 32, phố Lệ Mật, Phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà 

Nội

110 

73 0104193596
Công ty CP vận tải & xây dựng 

Thịnh Phát

Khu Chiến Thắng, TT Xuân Mai, 

Chương Mỹ, Hà Nội
106 

74 0106136480
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện 

Dầu Khí Việt Nam

T5, tòa nhà Đại Phát, lô A2C, cụm 

tiểu TCN và CNN, Phường Dịch 

Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

102 

75 0105991245

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát 

Triển Và Xây Dựng Phúc 

Khánh

Tổ 28b Cụm 5, An Thành,Phường 

Yên Phụ,Quận Tây Hồ,Hà Nội
102 

76 0105338692
CÔNG TY CP HC THĂNG 

LONG

Số 3, ngách 765/35 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

101 

77
3500101717-

011

Chi nhánh công ty thương mại 

& dịch vụ tỉnh bà rịa- Vũng Tàu
71 Chùa Bộc, Quạn Đống Đa, Hà Nội 99 

78 0101154239
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và 

Xây Dựng Công Trình

Tầng 2, nhà hỗn hợp cao tầng ở và 

làm việc Lilama, số 124, p, Phường 

Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

98 

79 0106704870
Công Ty TNHH Thương Mại 

Xuất Nhập Khẩu Khang Linh
Phùng Xá - Mỹ Đức - Hà Nội 98 

80 0105417376
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

HYUNDAI VIỆT NAM

Số 82 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, 

TP Hà Nội
95 

81 0104575394

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN QUẢN LÝ VÀ KIỂM 

ĐỊNH XÂY DỰNG HÀ NỘI

số 40 phố Vũ Xuân Thiều, Phường 

Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội
92 

82 0101843292 Công Ty TNHH V.I.E.T.G.O
Số 32 đường Tây Hồ,Phường Quảng 

An,Quận Tây Hồ,Hà Nội
88 

83 0101720276

Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ môi trường Thanh 

Quang

Số 20 tổ 44 Phường Định Công, Q. 

Hoàng Mai, HN
87 

84 0101873829
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thuỷ Long

số 339 An Dương Vương, tổ 16 cụm 2 

phường Phú Thượng,Phường Phú 

Thượng,Quận Tây Hồ,Hà Nội

85 

85 0106395372
Công ty TNHH tư vấn 

Entrofine Việt Nam

Số 12 ngõ 60 phố Linh Lang, Phường 

Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà nội
81 
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86 0107407895 Công Ty TNHH Ct Á Âu
Xóm 6, thôn Công Đình, xã Đình 

Xuyên, Gia Lâm, HN
80 

87 0102685433
Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Xuân Anh

Số 88 Tổ 11, Phường Phúc Lợi, quận 

Long Biên, TP Hà Nội
80 

88 0104052958
Doanh nghiệp tư nhân nội thất 

Song Mây Thành Đạt

Thôn Gò Đậu, Xã Phú Nghĩa, Chương 

Mỹ, Hà Nội
79 

89 0104519167 Công ty TNHH Duyên Phượng
Số 67, Tổ 3, Khu Tân Bình, TT Xuân 

Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
78 

90 0101215259 Công Ty TNHH Kiên Linh
Số 60, Tổ 10, Phường Thượng Thanh, 

quận Long Biên, Hà Nội
76 

91 0106324621

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 

THÔNG MINH NETHOME 

VIET NAM

Số 13, ngõ 117/15 Nguyễn Sơn, 

Phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

76 

92 0102605371
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát 

Triển Năng Lượng Thiên Nhiên

Số 99 A Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
76 

93 0105953419
Công ty cổ phần xây dựng và 

đầu tư Tqt

Cụm 4, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc 

Thọ, Hà Nội
71 

94 0101670385
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Lê Hoàn

Số nhà 6 ngõ 285 đường Thanh Nhàn, 

Phường Thanh Nhàn
70 

95 0101381993
Doanh nghiệp tư nhân Hải 

Giang

Số 37 Xóm B, Thôn Ái Mộ, Phường 

Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội
69 

96 0107352639
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Và Thương Mại Hà Lam
 thôn 7, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn 69 

97 0102649499
Công Ty Cổ Phần X79 Việt 

Nam
Khu Hồ, xã Đa Tốn, Gia Lâm, HN 67 

98 0104507926
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập 

Khẩu Kim Khí Nam Hà

Số 2, ngõ 372 Bạch Đằng, quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội
67 

99 0102316549

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu 

Tư Thương Mại  Và Xây Dựng 

Công Trình Hạ Tầng

Số 42/32 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, 

Quận Ba Đình, Hà Nội
60 

100 0106324205

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và 

Đầu Tư Thương Mại Kim 

Thịnh

Số 599, đường Hồng Hà, quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội
59 

101 0106229167
Công Ty TNHH Dịch Vụ Ô Tô 

24/7
Số 11 Trần Cao Vân, Phường Phố Huế 56 

102 0106205871
Công ty CP tư vấn ĐT xây lắp 

Asean

Số 34, ngách 214/55, đường Nguyễn 

Xiển, Xã Tân Triều, Thanh trì TP Hà 

Nội.

56 

103 0106203641
Công Ty TNHH Thiết Bị Nhật 

Nam

Số 27, ngõ 66, đường Đại Cồ Việt, 

Phường Lê Đại Hành
53 

104 0101791397 Công ty TNHH kim khí T&T
Số 686 Lạc Long Quân, Phường Nhật 

Tân,Quận Tây Hồ,Hà Nội
50 

105 0101658839
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư - 

thương mại CCATI

Số 10B phố Lý Nam Đế, phường 

Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà 

Nội

50 
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106 0101385370

Công Ty TNHH Phát Triển 

Đầu Tư Công Nghệ Mạo Hiểm 

Viba

Số 9A ngõ 234 đường Thụy 

Khuê,Phường Thuỵ Khuê,Quận Tây 

Hồ,Hà Nội

50 

107 0103743286

Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại và dịch vụ Đức 

Thắng

Thôn Giáp Long, Xã Thống Nhất, 

Huyện Thường Tín, TP Hà Nội
48 

108 0105235055

Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu 

Trần Nam

Số 18B, ngõ 442, đường âu 

Cơ,Phường Nhật Tân,Quận Tây 

Hồ,Hà Nội

47 

109 0106697091

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO 

ĐẠC ĐỊA CHÍNH VÀ BẢN 

ĐỒ

Số 38, phố Thượng Thụy, tổ 3, cụm 1, 

đường An Dương Vương,Phường Phú 

Thượng,Quận Tây Hồ,Hà Nội

46 

110 0102077160
Công Ty TNHH Thang Máy 

Sao Việt

Số 148 Nguyễn Khoái, Phường Thanh 

Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà 

Nội.

45 

111 0101431676
Công ty TNHH gốm sứ Minh 

Hoàng Hưng

Xóm 5 thôn Bát Tràng, xã Bát tràng, 

Gia Lâm, HN
41 

112 0105976328

Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Và Phát Triển An 

Trang

Tầng 2, số nhà 8F/53 ngõ Trại Cá, 

đường Trương Định, phường Trương 

Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

38 

113 0106877009
Công Ty TNHH Vận Chuyển 

Kiến Vàng Hà Nội

Số 105, ngõ 325 Kim Ngưu, phường 

Thanh lương, TP Hà Nội.
34 

114 0102251806
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đức 

Hiếu

Số 423, phố Minh Khai, Phường Vĩnh 

Tuy
32 

115 0104127868 Công Ty TNHH Anh Triết

Số 160 đường Minh Khai, Phường 

Minh Khai, quận Hai Bà Trưng,  TP 

Hà Nội.

31 

116 0107602790
CÔNG TY TNHH ANANH 

HÀ NỘI

Thôn Dương Đanh, xã Dương Xá, Gia 

Lâm, HN
30 

117 0101269871
Công Ty Cổ Phần  Kỹ Thuật 

Tàu Công Trình Thuỷ

Số nhà1C, phố Đặng Thái Thân, 

Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

29 

118 0101910541 Công ty cổ phần CTC
số 3 lô A12 khu đô thị Đầm Trấu, 

phường Bạch Đằng
29 

119 0500588862
Cty TNHH MTV SX Kim Khí 

và XD Xuân Mai

Xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP 

HN
26 

120 0107636743
Công ty TNHH phát triển và 

dịch vụ thương mại An Thái

thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn
25 

121 0104400267
Công Ty Cổ Phần  Đầu Tư Và 

Tư Vấn Năng Lượng Phạm Lê

Số 11, ngõ Hoà Bình 2, phố Minh 

Khai, phường Minh Khai, quận Hai 

Bà Trưng, TP Hà Nội

23 

122 0105486203

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI TBC 

VIỆT NAM

Số nhà 7, ngõ 459/82 Bạch Mai, 

Phường Bạch Mai
22 
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123 0106849964
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và 

Quảng Cáo Hưng Việt

Số nhà 81, ngõ 121, đường Kim 

Ngưu, phường Thanh Lương, quận 

Hai Bà Trưng,  TP Hà Nội.

20 

124 0104246897
Công ty TNHH vận tải và lắp 

máy 269

Phòng C 501, Tháp Lilama, số 124 

Minh khai, Phường Minh Khai, quận 

Hai Bà Trưng,  TP Hà Nội.

20 

125
0102006339-

001

Chi Nhánh Công Ty TNHH 

Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng 

Hợp Hải Nam

Số 108 Đường 3, xã Phù Lỗ, huyện 

Sóc Sơn
19 

126 0101347791 Công Ty cổ phần Tuấn Linh

Số 33 Thi Sách, phường Ngô Thì 

Nhậm, quận Hai Bà Trưng,  TP Hà 

Nội.

18 

127 0101134095
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư 

& XNK Tổng hợp

Số 321 Kim Ngưu, phường Thanh 

Lương, quận Hai Bà Trưng,  TP Hà 

Nội.

18 

128 0102599784
Công Ty Cổ Phần Mco-Phát 

Triển Hạ Tầng

Lô A04, ngõ 156 Lạc Trung, phường 

Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng,  

TP Hà Nội.

17 

129 0104368503

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 

Đầu Tư Xây Dựng Và Xuất 

Nhập Khẩu Việt Nam

Số nhà 63, ngách 35, ngõ Giếng Mứt, 

phố Bạch Mai, phường Trương Định, 

Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

16 

130 0105680828
Công Ty TNHH Thương Mại 

Mạnh Nghiêm

thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc 

Sơn
16 

131 0102908954
Công ty TNHH một thành viên 

Metronic Việt Nam

Phòng 601-602, số 53A phố Lê Văn 

Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, , Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội

16 

132 0106030780
Công Ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Sơn Dung

Số 27, tổ 17, phường Thanh Lương, 

quận Hai Bà Trưng,  TP Hà Nội.
15 

133 0101232423

Công ty cổ phần phát triển xây 

dựng và thương mại Hưng 

Thịnh

Nhà 6 khu B1, thị trấn Sóc Sơn, huyện 

Sóc Sơn
13 

134 0104928995

Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Tùng 

Nguyên

TPhố Nỷ, xã Trung Giã, huyện Sóc 

Sơn
13 

135 0105953553
Công ty TNHH Thương mại 

Quốc tế Salam Việt Nam

Số 38 Vạn Phúc, Phường Kim Mã, 

Quận Ba Đình, Hà Nội
13 

136 0103491293
Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ xây dựng Huy Hoàng
Xóm Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn 12 

137 0101412063
Công ty TNHH sáng tạo thiết 

kế và sản xuất Dương Quang

Số 148 Đường Giảng Võ, , Quận Ba 

Đình, Hà Nội
12 

138 0107056830

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI PO'S 

BAKERY

Căng tin số 3, ĐHKT Quốc Dân, phố 

Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm
11 

139 0106803906

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

Khoáng Sản Và Xây Dựng 

Đồng Tâm Hà Nội

Số 146, phố Lê Thanh Nghị, Phường 

Đồng Tâm
11 
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140 0104245685
Công Ty Cổ Phần Năng Lượng 

Sạch Eco

Số 10 phố Đặng Văn Ngữ, Phường 

Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
11 

141 0103891044
Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Tân Thành Minh

Số 57 tổ 24A ngõ Hoà Bình 7 phường 

Minh Khai, Hai Bà trưng,  TP Hà Nội.
10 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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